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TT SBD Chữ kí của 
thí sinh Họ và Tên

Điểmv
òng 
thi 

trước

Học sinh trường Huyện/Thành phố Số ID Kết quả 
điểm

Số lần 
thi Thời gian thi

1 021 Lê Nhật Mai Anh 1400 Tiểu học TT Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm 106510294
2 022 Hà Tâm Anh 1490 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 105493875
3 023 Ngô Ngọc Kim Chi 1710 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 97155945
4 024 Thân Gia Hân 1520 Tiểu học Tân Thạch A Huyện Châu Thành 70668724
5 025 Trần Ngọc Đăng Huỳnh 1580 Tiểu học Tân Phú A Huyện Châu Thành 87455268
6 026 Nguyễn Huỳnh Trọng Khải 1580 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 107840704
7 027 Nguyễn Hoàng Phương Khanh 1370 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 109124191
8 028 Đặng Thiên Kim 1350 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 109108886
9 029 Lai Gia Kỳ 1510 Tiểu học Tiên Thuỷ A Huyện Châu Thành 110378429
10 030 Phạm Gia Linh 1860 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 107045757
11 031 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1330 Tiểu học Mỹ Thạnh Huyện Ba Tri 88852115
12 032 Nguyễn Huỳnh Yến Linh 1340 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 104995261
13 033 Trương Minh Mẫn 1600 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 104758782
14 034 Lê Bình Phương Nam 1740 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 73960291
15 035 Chế Kim Ngân 1530 PT Hermann Gmeiner TP Bến Tre 106529424
16 036 Chế Thanh Ngân 1720 PT Hermann Gmeiner TP Bến Tre 106647285
17 037 Nguyễn Thảo Ngân 2030 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 105201136
18 038 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1810 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 107258192
19 039 Trương Huỳnh Nhi 1750 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 107707114
20 040 Phan Đặng Phú 1740 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 86592260
21 041 Trương Ngọc Phú 1650 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 107857328
22 042 Cao Thanh Phương 1880 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 109918994
23 043 Đàm Thị Yến Phương 1510 Tiểu học Vang Quới Đông Huyện Bình Đại 107148236
24 044 Nguyễn Minh Quang 1800 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 108240414
25 045 Lê Thị Cẩm Quỳnh 1350 Tiểu học Tiên Thuỷ A Huyện Châu Thành 110574721
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26 046 Phạm Cát Sơn 1520 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 87411017
27 047 Nguyễn Minh Tâm 1380 Tiểu học Thị trấn Mỏ Cày Huyện Mỏ Cày 107510980
28 048 Lê Thị Khánh Thi 1590 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 108626424
29 049 Phan Ngọc Thịnh 1870 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 104576197
30 050 Lưu Nguyễn Minh Thư 1940 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 107964675
31 051 Lê Hoài Thương 1510 Tiểu học Thị trấn Mỏ Cày Huyện Mỏ Cày 105145006
32 052 Nguyễn Lê Thanh Triều 1690 Tiểu học Thị trấn Huyện Bình Đại 105134974
33 053 Nguyễn Thanh Trúc 1330 Tiểu học Tam Phước Huyện Châu Thành 110298036
34 054 Lê Quốc Trung 1830 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 108567882
35 055 Phan Minh Tuệ 1740 Tiểu học Phú Thọ TP Bến Tre 87334342
36 056 Bùi Kiết Tường 1430 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 104677612
37 057 Võ Nguyễn Nhã Uyên 1750 Tiểu học Bến Tre TP Bến Tre 109909653
38 058 Nguyễn Ngọc Vân 1320 Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm 106085382
39 059 Nguyễn Tâm Thanh Vy 2000 Tiểu học Thị trấn Mỏ Cày Huyện Mỏ Cày 104503539
40 060 Châu Tường Vy 1780 Tiểu học TT Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm 106780215

Danh sách này có: 40 thí sinh


